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(Đề có 02 trang)


	           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

            Năm học: 2023 - 2024 

            Môn: Vật lí 9

            Ngày kiểm tra: 02/01/2024
            Thời gian: 45 phút  

                  (không kể thời gian phát đề)


Câu 1. (2 điểm) 

a/ Em hãy phát biểu định luật Jun – Len xơ. 

b/ Em hãy viết hệ thức của định luật Jun – Len xơ và nêu tên, đơn vị các đại lượng trong hệ thức.
Câu 2.  (2 điểm) 

a/ Một dây đồng và một dây nhôm có cùng chiều dài, cùng tiết diện, dây đồng có điện trở suất 
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, dây nhôm có điện trở suất 
[image: image2.wmf]m

nh

W

=

-

8

10

.

8

,

2

r

. Nếu sử dụng cùng một hiệu điện thế thì dây nào dẫn điện tốt hơn? Vì sao?

b/ Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ (H.1). Đóng công tắc K:
+ Khi con chạy C dịch chuyển, cường độ dòng điện chạy qua mạch như thế nào? 
+ Nếu con chạy C trùng với vị trí M, cường độ dòng điện chạy qua mạch là lớn nhất hay nhỏ nhất?
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(H.1)

Câu 3. (1 điểm)

Gia đình bạn Thành Nhân có các đồ dùng điện sau đây: 3 bóng đèn huỳnh quang (220V-40W), 1 máy lạnh (220V-950W), 1 bàn ủi (220V-1000W), 1 tủ lạnh (220V-120W) mắc vào mạch điện 220V. Mỗi ngày thắp sáng 3 bóng đèn trong 6 giờ, bật máy lạnh trong 5 giờ, sử dụng bàn ủi trong 1 giờ, tủ lạnh hoạt động suốt 24 giờ. 

 Tính tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày) của gia đình bạn Thành Nhân khi sử dụng các đồ dùng điện trên theo biểu giá điện bên dưới. Biết tiền điện chi trả phải cộng thêm tiền thuế giá trị gia tăng là 8%.
Biểu giá điện 2023 áp dụng theo Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023:

	Bậc 1
	Cho từ 0 kW.h đến 50 kW.h
	1 806 đ/kW.h

	Bậc 2
	Cho từ 51 kW.h đến 100 kW.h
	1 866 đ/kW.h

	Bậc 3
	Cho từ 101 kW.h đến 200 kW.h
	2 167 đ/kW.h

	Bậc 4
	Cho từ 201 kW.h đến 300 kW.h
	2 729 đ/kW.h

	Bậc 5
	Cho từ 301 kW.h đến 400 kW.h
	3 050 đ/kW.h

	Bậc 6
	Cho từ 401 kW.h trở lên
	3 151 đ/kW.h


Câu 4. (2 điểm)

a/ Nam châm có mấy từ cực? Kể tên.

b/ Dựa vào quy ước về chiều của đường sức từ bên ngoài nam châm, em hãy xác định các từ cực của nam châm thẳng trong từng hình vẽ (tương ứng với các đầu A, B, C, D).
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                       (H.2)                                                                   (H.3)

(Lưu ý: học sinh chỉ trả lời câu hỏi theo yêu cầu, không cần vẽ lại hình)
Câu 5. (3 điểm) 
a/ Em hãy phát biểu qui tắc nắm tay phải.
b/ Một kim nam châm nằm cân bằng ở trước cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua như hình bên dưới (H.4). Vận dụng quy tắc nắm tay phải, hãy xác định: 
a) Tên từ cực ở hai đầu A và B của cuộn dây dẫn.
b) Tên hai từ cực M và N của kim nam châm.


(H.4)
(Lưu ý: học sinh chỉ trả lời câu hỏi theo yêu cầu, không cần vẽ lại hình)

– HẾT –
	UBND QUẬN BÌNH TÂN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

AN LẠC
	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: VẬT LÝ 9

Ngày kiểm tra: 02/01/2024


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Định luật Jun-Lenxơ: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua  tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

 - Hệ thức của định luật Jun-Lenxơ

                        Q = I2.R.t         

 Trong đó:   + I: cđdđ chạy qua dây dẫn (A)

                   + R : điện trở của dây dẫn (()

                   + t : thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn (s)

                   + Q : nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn ( J)         
	1 đ

0,5 đ

0,5 đ



	2
	a. Dây đồng dẫn điện tốt hơn vì dây đồng có điện trở suất nhỏ hơn.

b. Khi dịch chuyển con chạy C, cường độ dòng điện chạy qua mạch điện thay đổi.

+ Nếu con chạy trùng với vị trí M, cường độ dòng điện chạy qua mạch là lớn nhất
	1 đ

0,5 đ

0,5 đ

	3
	Các đồ dùng điện được sử dụng ở hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thể định mức của các đồ dùng điện nên công suất điện của bếp điện, quạt điện, bóng đèn điện lần lượt là P1 = 40W, P2 = 950W, P3 = 1000W. P4 = 120W

Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong 1 ngày:

A1 ngày = 3.40.6 +950.5 + 1000.1+ 120.24 = 9350 (Wh) = 9,35 (kWh)

Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong 30 ngày:

A 30 ngày= 30. 9,35 = 280,5 (kWh)

Tiền điện phải trả trong 30 ngày cho việc sử dụng các đồ dùng điện: 

 50. 1806 + 50.1866 +80,5.2167 = 358043,5 (đồng)

Tiền điện phải trả trong 30 ngày cho việc sử dụng các đồ dùng điện, bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng: 

358043,5 + 358043,5. 8% = 386686,98 (đồng)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	4
	a. Nam châm có 2 từ cực:

- Từ cực Nam (S)

- Từ cực Bắc (N)
b. H.2:         A: từ cực Bắc (N); B:  từ cực Nam (S)

+ H.3:           C: cực Nam (S); D: từ cực Bắc (N)
	0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ

	5
	a. Qui tắc nắm tay phải:

Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

b. Ống dây có dòng điện chạy qua:

+ Đầu A: cực Nam (S)

+ Đầu B: cực Bắc (N)

- Kim nam châm:

+ Đầu M: cực Nam (S)

+ Đầu N: cực Bắc (N)
	1 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


BẢNG KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ HỌC KÌ I – VẬT LÍ 9

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1 khi kết thúc nội dung: Từ bài 1: “Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn” đến hết bài 20: “Lực điện từ”
- Thời gian làm bài: 45 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

 Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
	STT

	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	SỐ TIẾT
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG SỐ CÂU
	ĐIỂM SỐ

	
	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	1
	I. Điện học

	Điện trở dây dẫn – Định luật Ôm -Biến trở
	12
	1 -2đ
	1 -2đ
	
	
	1
	2đ

	
	
	Công suất- Điện năng- Định luật Jun-Len xơ
	8
	1 -2đ
	1 -2đ
	
	1 -1đ

1 -1đ
	2
	3đ

	2
	II. Điện từ học


	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện – Từ phổ- Đường sức từ 
	4
	1/2-1đ
	1/2-1đ
	
	
	1
	2đ

	
	
	Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua -Sự nhiễm từ của sắt, thép. Nam châm điện - Lực điện từ
	5
	1/2-1đ
	
	1/2-2đ
	
	1
	3đ

	
	
	Số câu
	
	2
	3/2
	1/2
	1
	5
	

	
	
	Tổng điểm
	
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	10 điểm
	10 điểm


BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ – HỌC KÌ I
	Nội dung
kiến thức
	Mức độ
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số ý tự luận
	Câu hỏi

	Điện trở dây dẫn – Định luật Ôm -Biến trở
	Nhận biết

	- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

- Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch có điện trở. Nêu tên và các đại lượng trong hệ thức.

- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở.
- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở. 
- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.
- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với tiết diện của dây dẫn.

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với vật liệu làm dây dẫn, các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.

- Nhận biết được các loại biến trở.


	1
	Câu 1 

	
	Thông hiểu

	- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tế có liên quan tới điện trở của dây dẫn.
- Giải thích được nguyên tắc cấu tạo, hoạt động của biến trở con chạy, số ghi trên biến trở.
	1

1
	Câu 2a

Câu 2b

	
	Vận dụng


	- Sử dụng thành thạo công thức 
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 để giải một số bài tập đơn giản.
- Sử dụng thành thạo công thức của định luât Ôm cho đoạn mạch nối tiếp, song song để giải được bài tập đơn giản gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.
- Sử dụng thành thạo công thức R
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 để giải được các bài tập đơn giản.

- Tính được cường độ dòng điện, hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở và điện trở tương đương của mạch điện có mắc biến trở.
	
	

	
	Vận dụng cao
	( Vận dụng được định luật Ôm để giải được bài tập đơn giản gồm nhiều nhất ba điện trở mắc hỗn hợp:

- Mạch điện gồm R1 nt (R2//R3)

- Mạch điện gồm R1 // (R2ntR3)
	
	

	Công suất- Điện năng- Định luật Jun-Len xơ
	Nhận biết

	- Viết được công thức tính công suất điện, nêu tên và các đại lượng trong công thức.

- Viết được công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch, nêu tên và các đại lượng trong công thức.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len xơ, nêu tên và các đại lượng trong công thức.


	1
	Câu 1

	
	Thông hiểu

	- Nêu được ý nghĩa của số vôn, số oát ghi trên dụng cụ điện.
- Một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.

- Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong các đồ dùng điện.

- Dựa vào định luật Jun - Len xơ để giải thích được một số hiện tượng đơn giản về nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua trong thực tế.
	1


	Câu 2

	
	Vận dụng


	- Sử dụng thành thạo công thức 
[image: image8.wmf]P

 = U.I để giải các bài tập đơn giản về đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
- Sử dụng thành thạo công thức điện năng tiêu thụ của một mạch điện A = 
[image: image9.wmf]P

.t = U.I.t hoặc A = I2.R.t = 
[image: image10.wmf].t
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 để giải các bài tập đơn giản có liên quan.
- Sử dụng thành thạo công thức Q = I2.R.t để giải được một số bài tập đơn giản có liên quan.


	
	

	
	Vận dụng cao
	( Tính điện năng, tiền điện phải trả khi sử dụng ít nhất 2 đồ dùng điện hoặc tính thời gian đun nước khi biết hiệu suất của ấm.
	1
	Câu 3

	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện – Nam châm điện
	Nhận biết

	- Nêu được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính, các từ cực của nam châm

- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
- Mô tả đ​ược thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.
- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.
- Nêu cấu tạo của nam châm điện và  một số ứng dụng của nam châm điện.
	1

1

1
	Câu 4a
Câu 4a

Câu 5a

	
	Thông hiểu

	-Xác định được các từ cực của nam châm khi biết chiều của đường sức từ bên ngoài của nam châm.

-Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác.
-Vẽ được đường sức từ của nam châm vĩnh cửu hình chữ U, nam châm thẳng, ống dây có dòng điện chạy qua.
-Giải thích được hoạt động của nam châm điện.
	1

1
	Câu 4b

Câu 4b



	
	Vận dụng


	- Sử dụng được nam châm thử để phát hiện ra sự tồn tại của môi trường có từ trường hay không.
- Sử dụng thành thạo quy tắc nắm tay phải để xác định được chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại khi biết trươc chiều của đường sức từ xác định chiều dòng điện.
	1
	Câu 5b

	
	Vận dụng cao
	(Đề xuất các biện pháp, giải pháp (bảo vệ môi trường, cách bảo quản nam châm,…) dựa vào thông tin cho sẵn.
	
	

	Lực điện từ
	Nhận biết

	- Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.
-  Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.
	1
	Câu 5a

	
	Thông hiểu

	(Giải thích được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và chuyển hóa năng lượng) của động cơ điện một chiều.
	
	

	
	Vận dụng


	(Sử dụng thành thạo qui tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực từ, chiều dòng điện hay chiều của đường sức từ khi biết trước chiều của hai trong ba yếu tố trong qui tắc.
	1
	Câu 5b


ĐỀ CHÍNH THỨC
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